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NGHỊ QUYẾT
Về quyết toán ngân sách địa phương năm 2015


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN MAI SƠN

KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế, xem xét, quyết định và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 264/TTr-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2016 của UBND huyện Mai Sơn về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 05/BC-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; tổng hợp ý kiến biểu quyết của các vị Đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quyết toán ngân sách địa phương năm 2015 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách

	Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2015:
	 811.415.556.230 đồng 

	Trong đó: 
	

	- Thu ngân sách điều tiết ngân sách Trung ương:
	2.653.086.040 đồng.

	- Thu ngân sách điều tiết ngân sách Tỉnh:
	14.777.590.121 đồng.

	- Thu hồi các khoản năm trước, cấp dưới nộp lên:
	675.853.000 đồng.

	- Thu ngân sách trên địa bàn:
	63.382.474.801 đồng.

	- Thu bổ sung ngân sách cấp trên:
	607.047.453.360 đồng.

	- Thu chuyển nguồn năm 2014 sang:
	47.566.131.150 đồng.

	- Thu kết dư năm 2014:
	15.364.249.258 đồng.

	- Các khoản ghi thu ngân sách:
	59.948.718.500 đồng.

	1.1. Chi tiết số thu ngân sách huyện:
	720.206.467.316 đồng.

	- Thu ngân sách trên địa bàn:
	54.865.237.105 đồng.

	- Thu trợ cấp cân đối:
	 607.047.453.360 đồng.

	- Thu chuyển nguồn năm 2014:
	40.773.409.400 đồng.

	- Thu kết dư năm 2014:
	12.866.210.951 đồng.

	- Thu hồi các khoản năm trước, cấp dưới nộp lên:
	672.280.000 đồng.

	- Các khoản ghi thu ngân sách:
	3.981.876.500 đồng.

	1.2. Chi tiết số thu ngân sách cấp xã:
	201.394.579.653 đồng.

	- Thu từ các sắc thuế:
	8.517.237.696 đồng.

	- Thu trợ cấp cân đối:
	 127.616.166.900 đồng.

	- Thu chuyển nguồn năm 2014:
	     6.792.721.750 đồng.

	- Thu kết dư năm 2014:
	     2.498.038.307 đồng.

	- Thu hồi các khoản năm trước:
	3.573.000 đồng.

	- Các khoản ghi thu ngân sách:
	55.966.842.000 đồng.

	2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2015:
	777.810.663.160 đồng. 

	  2.1. Tổng chi ngân sách cấp huyện:
	707.201.931.460 đồng.

	2.2. Tổng chi ngân sách cấp xã:
	198.224.898.600 đồng.

	(Trong đó: Chi bổ sung cho ngân sách cấp xã: 127.616.166.900 đồng).

	3. Kết dư ngân sách
	16.174.216.909 đồng.


3.1. Kết dư ngân sách huyện: 13.004.535.856 đồng, chuyển 100% vào thu ngân sách huyện năm 2016.

3.2. Kết dư ngân sách cấp xã: 3.169.681.053 đồng, chuyển 100% vào thu ngân sách cấp xã năm 2016.

(Có Biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐND huyện Mai Sơn khoá XX, kỳ họp thứ 2 thông qua.

Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND huyện hoàn thiện các thủ tục hồ sơ báo cáo UBND tỉnh, Sở Tài chính tỉnh Sơn La theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện khoá XX, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2016./.
	Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;

- Văn phòng HĐND tỉnh;

- Các sở: Tư pháp; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;

- Trung tâm Công báo tỉnh;

- Thường trực Huyện uỷ;

- Thường trực HĐND huyện;

- Thường trực UBND huyện;

- Thường trực UBMTTQ Việt Nam huyện;

- Các Ban HĐND huyện;

- Các vị Đại biểu HĐND huyện;

- Các phòng ban, đơn vị, đoàn thể của huyện;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Thường trực HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- Lưu: VT.
	CHỦ TỊCH

(Đã ký)
 Lê Đình Châu


Biểu số 01
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND 
ngày 26 tháng 7 năm 2016 của HĐND huyện Mai Sơn)


Đơn vị: 1000 đồng 
	STT
	Nội dung
	 Dự toán năm 2015 
	 Số quyết toán năm 2015 
	 So sánh QT/DT 

	
	
	 Tỉnh giao 
	 Huyện giao 
	
	 % so với DT tỉnh giao 
	 % so với DT huyện giao 

	
	
	
	
	
	
	

	A
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN
	574.910.000,0
	  575.610.000,0 
	811.415.556,2
	     141,1 
	   141,0 

	I
	Tổng thu NSNN trên địa bàn
	62.000.000,0
	    65.100.000,0 
	74.624.545,1
	     120,4 
	   114,6 

	1
	Thu từ doanh nghiệp nhà nước TW
	250.000,0
	         500.000,0 
	175.963,8
	       70,4 
	     35,2 

	1.1
	Thuế GTGT của hàng sản xuất kinh doanh trong nước
	-
	                      -   
	175.963,8
	 
	 

	2
	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương
	300.000,0
	         500.000,0 
	150.004,7
	       50,0 
	     30,0 

	2.1
	Thuế GTGT của hàng sản xuất kinh doanh trong nước
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	2.2
	Thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng sản xuất trong nước
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	2.3
	Thuế nhu nhập doanh nghiệp
	-
	                      -   
	148.004,7
	 
	 

	2.4
	Thuế thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	2.5
	Thuế tài nguyên
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	 
	Trong đó: Tài nguyên rừng
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	2.6
	Thuế nhà đất
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	2.7
	Thuế môn bài
	-
	                      -   
	2.000,0
	 
	 

	3
	Thu theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	4
	Thu từ cá nhân sản xuất kinh doanh HH, DV
	31.650.000,0
	    32.450.000,0 
	33.389.208,9
	     102,9 
	   102,9 

	4.1
	Thuế GTGT hàng sản xuất KD trong nước
	-
	                      -   
	28.162.078,5
	 
	 

	4.2
	Thuế tiêu thu đặc biệt hàng SXKD trong nước
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	4.3
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	-
	                      -   
	2.488.223,1
	 
	 

	4.4
	Thuế tài nguyên
	-
	                      -   
	639.508,4
	 
	 

	4.5
	Thuế môn bài
	-
	                      -   
	858.584,0
	 
	 

	4.6
	Thu khác ngân sách
	-
	                      -   
	1.240.815,0
	 
	 

	5
	Thu tiền cấp quyền khai thác
	-
	                      -   
	3.169.452,0
	 
	 

	6
	Thuế nhà, đất
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	7
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	50.000,0
	           50.000,0 
	61.673,0
	 
	   123,3 

	8
	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	9
	Thu tiền thuê mặt đất mặt nước
	2.000.000,0
	      2.000.000,0 
	1.910.719,3
	       95,5 
	     95,5 

	10
	Thu tiền sử dụng đất 
	10.000.000,0
	    10.000.000,0 
	9.936.965,0
	       99,4 
	     99,4 

	11
	Thu từ khu vực khác
	12.950.000,0
	    14.800.000,0 
	20.846.490,5
	     140,9 
	   140,9 

	11.1
	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
	750.000,0
	      1.400.000,0 
	2.793.676,8
	     199,5 
	   199,5 

	11.2
	Lệ phí trước bạ
	10.000.000,0
	    11.000.000,0 
	14.582.355,0
	     132,6 
	   132,6 

	11.3
	Thu phí, lệ phí
	2.200.000,0
	      2.400.000,0 
	3.470.458,7
	     144,6 
	   144,6 

	12
	Thu khác ngân sách
	4.800.000,0
	      4.800.000,0 
	4.984.067,8
	     103,8 
	   103,8 

	12.1
	Thu tiền cho thuê, bán TS khác
	-
	                      -   
	1.400,0
	 
	 

	12.2
	Thu khác từ quỹ đất (Thu hoa lợi cộng sản)
	-
	                      -   
	
	 
	 

	12.3
	Thu tiền phạt
	-
	                      -   
	4.478.118,2
	 
	 

	 
	Trong đó: Thu phạt ATGT
	
	 
	3.236.930,2
	 
	 

	12.4
	Thu, tịch thu
	-
	                      -   
	272.629,0
	 
	 

	12.5
	Tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý
	-
	                      -   
	
	 
	 

	12.6
	Thu sử dụng vốn 
	-
	                      -   
	
	 
	 

	12.7
	Các khoản thu khác 
	-
	                      -   
	231.920,6
	 
	 

	13
	Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng NK do Hải quan thu
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	13.1
	Thuế xuất khẩu 
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	13.2
	Thuế nhập khẩu
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	14
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	II
	Thu kết dư ngân sách năm trước
	-
	                      -   
	15.364.249,3
	 
	 

	III
	Thu chuyển nguồn 
	-
	                      -   
	47.566.131,2
	 
	 

	IV
	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN, ghi thu, ghi chi
	2.400.000,0
	      2.400.000,0 
	59.948.718,5
	  2.497,9 
	2.497,9

	1
	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN
	
	 
	
	 
	 

	2
	Các khoản hạch toán ghi thu, ghi chi
	2.400.000,0
	      2.400.000,0 
	59.948.718,5
	  2.497,9 
	2.497,9

	V
	Vay trả nợ gốc vay trong nước để đầu tư phát triển
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	VI
	Thu bổ sung thực hiện chính sách
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	VII
	Vay ngân sách cấp trên
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	VIII
	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên, thu hồi các khoản chi năm trước
	-
	                      -   
	6.864.458,9
	 
	 

	 
	Tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	 
	Thu viện trợ cho đầu tư phát triển 
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	IX
	Thu chuyển giao ngân sách
	508.110.000,0
	  508.110.000,0 
	607.047.453,4
	     119,5 
	   119,5 

	1
	Bổ sung cân đối 
	504.346.000,0
	  504.346.000,0 
	505.721.661,0
	     100,3 
	   100,3 

	2
	Bổ sung có mục tiêu vay nợ nước ngoài 
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	3
	Bổ sung viện trợ không hoàn lại 
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	4
	Bổ sung CTMT và các nhiệm vụ khác 
	3.764.000,0
	      3.764.000,0 
	101.325.792,4
	 
	2.692,0

	5
	Bổ sung nhiệm vụ phát sinh
	-
	                      -   
	-
	 
	 

	6
	Bổ sung khác 
	-
	                      -   
	-
	 
	 


Biểu số 02
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND 
ngày 26 tháng 7 năm 2016 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị tính: 1.000 đồng
	STT
	Nội dung chi
	Dự toán năm 2015
	 Quyết toán chi NSĐP 
năm 2015 
	So sánh QT/DT(%)

	
	
	Tỉnh giao
	HĐND 
quyết định
	
	Tỉnh giao
	HĐND 
quyết định

	 
	TỔNG SỐ (A+B)
	563.487.000,0
	568.987.000,0
	777.810.663,2
	138,0
	136,7

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
	563.487.000,0
	568.987.000,0
	777.810.663,2
	138,0
	136,7

	I
	Chi đầu tư phát triển 
	15.760.000,0
	15.760.000,0
	40.688.026,0
	258,2
	258,2

	1
	Chi đầu tư XDCB
	15.260.000,0
	15.260.000,0
	13.871.426,0
	90,9
	90,9

	1.1
	Chi đầu tư XDCB tập chung
	8.260.000,0
	8.260.000,0
	9.260.000,0
	112,1
	112,1

	1.2
	Từ nguồn thu cấp quyền
	7.000.000,0
	7.000.000,0
	4.611.426,0
	65,9
	65,9

	2
	Chi chương trình mục tiêu Quốc gia
	500.000,0
	500.000,0
	15.033.420,0
	3.006,7
	3.006,7

	2.1
	Chương trình mục tiêu quốc gia
	 
	 
	12.326.420,0
	 
	 

	2.2
	Chương trình mục tiêu khác (vốn 160, 193)
	 
	 
	2.707.000,0
	 
	 

	3
	Chi đầu tư từ nguồn huy động đầu tư theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN
	 
	 
	0,0
	 
	 

	4
	Chi đầu tư từ nguồn thưởng vượt thu
	 
	 
	0,0
	 
	 

	5
	Chi đầu tư từ nguồn vốn khác
	 
	 
	11.783.180,0
	 
	 

	6
	Đầu tư hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo chế độ
	 
	 
	0,0
	 
	 

	II
	Chi trả nợ gốc lãi huy động đầu tư Khoản 3, Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước
	 
	 
	0,0
	 
	 

	III
	Chi thường xuyên
	544.463.000,0
	547.563.000,0
	667.388.822,7
	122,6
	121,9

	1
	Chi an ninh - quốc phòng
	15.308.000,0
	15.308.000,0
	25.510.759,9
	166,6
	166,6

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề
	323.256.000,0
	323.256.000,0
	334.502.100,9
	103,5
	103,5

	2.1
	Chi sự nghiệp giáo dục
	320.661.000,0
	320.661.000,0
	330.918.100,0
	103,2
	103,2

	2.2
	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề
	 
	 
	1.768.415,0
	 
	 

	2.3
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị
	2.595.000,0
	2.595.000,0
	1.815.585,9
	 
	 

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	35.693.000,0
	35.693.000,0
	34.996.279,9
	98,0
	98,0

	5
	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ
	 
	 
	0,0
	 
	 

	7
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
	2.695.000,0
	2.695.000,0
	3.254.829,0
	120,8
	120,8

	8
	Chi sự nghiệp Văn hóa - Thể thao
	2.365.000,0
	2.650.000,0
	3.443.569,0
	145,6
	129,9

	9
	Chi Đảm bảo xã hội
	25.650.000,0
	25.650.000,0
	34.732.189,9
	135,4
	135,4

	10
	Chi sự nghiệp kinh tế
	17.490.000,0
	17.490.000,0
	35.829.673,0
	204,9
	204,9

	10.1
	Chi sự nghiệp nông lâm nghiệp
	3.950.000,0
	3.950.000,0
	4.850.911,0
	122,8
	122,8

	10.1
	Chi sự nghiệp thủy lợi
	890.000,0
	890.000,0
	3.189.500,0
	358,4
	358,4

	10.2
	Chi sự nghiệp giao thông nông thôn, NQ 40, 41
	5.000.000,0
	5.000.000,0
	20.235.052,0
	404,7
	404,7

	10.2
	Chi sự nghiệp giao thông công nghiệp
	2.250.000,0
	2.250.000,0
	2.250.000,0
	100,0
	100,0

	10.3
	Chi sự nghiệp kinh tế khác
	1.800.000,0
	1.800.000,0
	2.754.210,0
	153,0
	153,0

	10.4
	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	1.400.000,0
	1.400.000,0
	1.400.000,0
	100,0
	100,0

	10.5
	Chi SN môi trường
	1.150.000,0
	1.150.000,0
	1.150.000,0
	100,0
	100,0

	11
	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thê
	109.811.000,0
	110.795.000,0
	122.831.866,6
	111,9
	110,9

	12.1
	Chi quản lý Nhà nước
	11.660.000,0
	12.524.000,0
	22.915.152,5
	 
	 

	12.2
	Chi hoạt động Đảng
	8.045.000,0
	8.045.000,0
	8.600.197,9
	 
	 

	12.3
	Kinh phí đoàn thể, hội cấp huyện
	3.910.000,0
	4.030.000,0
	4.066.124,8
	 
	 

	12.4
	Kinh phí hoạt động, sinh hoạt phí của HĐND
	810.000,0
	810.000,0
	905.000,0
	 
	 

	12.5
	Kinh phí thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 3170/QĐ-UBND
	1.200.000,0
	1.200.000,0
	1.199.873,0
	 
	 

	12.6
	Các khoản chi thường xuyên cấp xã
	84.186.000,0
	84.186.000,0
	85.145.518,4
	 
	 

	13
	Chi trợ giá mặt hàng chính sách
	 
	 
	0,0
	 
	 

	14
	Chi khác ngân sách
	1.303.000,0
	1.603.000,0
	3.068.604,6
	235,5
	191,4

	15
	Chi chuyển nguồn
	 
	 
	68.211.249,9
	 
	 

	16
	Hỗ trợ khác
	 
	 
	0,0
	 
	 

	17
	Hỗ trợ các quỹ của địa phương
	 
	 
	0,0
	 
	 

	18
	Chi khắc phục hậu quả thiên tai cho các đơn vị dự toán và cho các doanh nghiệp
	 
	 
	0,0
	 
	 

	19
	Hỗ trợ khác
	 
	 
	0,0
	 
	 

	20
	Chi khác còn lại
	 
	 
	0,0
	 
	 

	21
	Chi dự phòng
	10.892.000,0
	12.423.000,0
	1.007.700,0
	9,3
	8,1

	V
	Các khoản ghi thu, ghi chi
	 
	2.400.000,0
	59.948.718,5
	 
	 

	VI
	Chi CTMT ngân sách tỉnh (KP hỗ trợ các HĐ VH)
	3.264.000,0
	3.264.000,0
	3.173.000,0
	97,2
	97,2

	1
	Kinh phí thực hiện CVĐTD ĐKXD đời sống văn hóa khu dân cư
	1.466.000,0
	1.462.000,0
	1.371.000,0
	93,5
	93,8

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ cơ sở hoạt động thường xuyên
	888.000,0
	888.000,0
	888.000,0
	100,0
	100,0

	3
	Hỗ trợ các HĐVH nhân ngày đại đoàn kết toàn dân
	910.000,0
	914.000,0
	914.000,0
	100,4
	100,0

	V
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	 
	 
	6.612.096,0
	 
	 

	B
	CÁC KHOẢN CHI CHƯA CÓ TRONG CÔNG THỨC
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu số 03
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị tính: 1.000 đồng
	STT
	Phần thu
	 Tổng số 
	 Thu NS 
cấp huyện 
	 Thu NS
cấp xã 
	STT
	Phần chi
	 Tổng số 
	 Chi NS 
cấp huyện 
	 Chi NS 
cấp xã 

	 
	TỔNG SỐ THU
	921.601.047,0
	720.206.467,3
	201.394.579,7
	 
	TỔNG SỐ CHI
	921.601.047,0
	720.206.467,3
	201.394.579,7

	A
	TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 
	861.652.328,5
	716.224.590,8
	145.427.737,7
	A
	TỔNG SỐ CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 
	849.459.988,1
	707.201.931,5
	142.258.056,6

	1
	 Các khoản thu NS cấp huyện do thuế đảm nhận
	63.382.474,8
	54.865.237,1
	8.517.237,7
	1
	Chi đầu tư phát triển
	40.688.026,0
	40.688.026,0
	

	2
	 Các khoản thu NS huyện hưởng theo tỷ lệ  %
	-
	
	
	 
	Tr.đó: Chi đầu tư XDCB
	40.688.026,0
	40.688.026,0
	

	 
	Thu tiền huy động ĐT theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN
	-
	
	
	2
	Chi trả nợ gốc lãi theo Khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN
	-
	
	

	3
	Thu từ các khoản thu hồi năm trước
	675.853,0
	672.280,0
	3.573,0
	3
	Chi thường xuyên
	612.944.545,3
	477.597.736,9
	135.346.808,4

	4
	Thu kết dư năm trước
	15.364.249,3
	12.866.211,0
	2.498.038,3
	4
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	127.616.166,9
	127.616.166,9
	

	5
	Thu chuyển nguồn  năm trước sang
	47.566.131,2
	40.773.409,4
	6.792.721,8
	5
	Chi chuyển nguồn sang năm sau
	68.211.249,9
	61.300.001,7
	6.911.248,2

	6
	Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh
	734.663.620,3
	607.047.453,4
	127.616.166,9
	 
	 
	
	
	

	 
	 - Bổ sung cân đối
	606.863.661,0
	505.721.661,0
	101.142.000,0
	B
	KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM QUYẾT TOÁN THU CHI
	16.174.216,9
	13.004.535,9
	3.169.681,1

	 
	 - BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU
	127.799.959,3
	101.325.792,4
	26.474.166,9
	C
	CÁC KHOẢN THU GHI THU - GHI CHI QUẢN LÝ QUA NSNN
	55.966.842,0
	
	55.966.842,0

	B
	CÁC KHOẢN THU ĐỂ LẠI ĐƠN VỊ CHI QUẢN LÝ QUA NSNN, GHI THU GHI CHI
	59.948.718,5
	3.981.876,5
	55.966.842,0
	 
	 
	
	
	


Phụ lục số 01 - TT số 108 - Biểu số 02
QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO CẤP NGÂN SÁCH NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: 1000 đồng 
	STT
	Nội dung
	 Dự toán năm 2015 
	 Số quyết toán năm 2015 
	 Trong đó 
	 So sánh 

	
	
	 Tỉnh giao 
	 Huyện giao 
	
	 Thu NS 
TW 
	 Thu NS 
cấp tỉnh 
	 Thu NS 
cấp huyện 
	 Thu NS 
cấp xã 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	A
	1
	2
	
	3=4+5+6+7
	4
	5
	6
	7
	8=3:2

	
	TỔNG CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NSNN
	574.910.000,0
	575.610.000,0
	939.031.723,1
	2.653.086,0
	14.777.590,1
	720.206.467,3
	201.394.579,7
	163,3

	I
	Tổng thu NSNN trên địa bàn
	62.000.000,0
	65.100.000,0
	74.624.545,1
	2.653.086,0
	8.588.984,2
	54.865.237,1
	8.517.237,7
	120,4

	1
	Thu từ doanh nghiệp Nhà nước TW
	250.000,0
	500.000,0
	175.963,8
	-
	135.794,1
	40.169,7
	-
	70,4

	1.01
	Thuế GTGT của hàng sản xuất kinh doanh trong nước
	-
	-
	175.963,8
	-
	135.794,1
	40.169,7
	-
	

	4
	Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương
	300.000,0
	500.000,0
	150.004,7
	-
	109.921,4
	40.083,3
	-
	50,0

	4.1
	Thuế GTGT của hàng sản xuất kinh doanh trong nước
	-
	-
	-
	
	
	
	-
	

	4.2
	Thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng sản xuất trong nước
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	

	4.3
	Thuế nhu nhập doanh nghiệp
	-
	-
	148.004,7
	-
	108.921,4
	39.083,3
	-
	

	4.4
	Thuế thu nhập sau thuế thu nhập doanh nghiệp
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.5
	Thuế tài nguyên
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Trong đó: Tài nguyên rừng
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.6
	Thuế nhà đất
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.7
	Thuế môn bài
	-
	-
	2.000,0
	-
	1.000,0
	1.000,0
	-
	

	6
	Thu theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7
	Thu từ cá nhân sản xuất kinh doanh HH, DV
	31.650.000,0
	32.450.000,0
	33.389.208,9
	-
	40.581,7
	29.514.142,7
	3.834.484,5
	102,9

	7.1
	Thuế GTGT hàng sản xuất KD trong nước
	-
	-
	28.162.078,5
	-
	40.581,7
	25.083.957,6
	3.037.539,2
	

	7.2
	Thuế tiêu thu đặc biệt hàng SXKD trong nước
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7.3
	Thuế thu nhập doanh nghiệp
	-
	-
	2.488.223,1
	-
	-
	2.488.223,1
	
	

	7.4
	Thuế tài nguyên
	-
	-
	639.508,4
	-
	-
	455.797,1
	183.711,3
	

	7.5
	Thuế môn bài
	-
	-
	858.584,0
	-
	-
	246.750,0
	611.834,0
	

	7.6
	Thu khác ngân sách
	-
	-
	1.240.815,0
	-
	-
	1.239.415,0
	1.400,0
	

	8
	Thu tiền cấp quyền khai thác
	-
	-
	3.169.452,0
	-
	3.169.452,0
	-
	-
	

	9
	Thuế nhà, đất
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	10
	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
	50.000,0
	50.000,0
	61.673,0
	-
	-
	12.334,6
	49.338,4
	

	11
	Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	12
	Thu tiền thuê mặt đất mặt nước
	2.000.000,0
	2.000.000,0
	1.910.719,3
	-
	573.215,8
	1.337.503,5
	-
	95,5

	13
	Thu tiền sử dụng đất
	10.000.000,0
	10.000.000,0
	9.936.965,0
	-
	2.914.170,0
	6.051.405,0
	971.390,0
	99,4

	14
	Thu từ khu vực khác
	12.950.000,0
	14.800.000,0
	20.846.490,5
	280.767,9
	135.229,0
	16.822.242,8
	3.608.250,8
	140,9

	13.1
	Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
	750.000,0
	1.400.000,0
	2.793.676,8
	-
	-
	720.762,1
	2.072.914,7
	199,5

	13.2
	Lệ phí trước bạ
	10.000.000,0
	11.000.000,0
	14.582.355,0
	-
	-
	14.172.778,2
	409.576,8
	132,6

	13.3
	Thu phí, lệ phí
	2.200.000,0
	2.400.000,0
	3.470.458,7
	280.767,9
	135.229,0
	1.928.702,5
	1.125.759,3
	144,6

	14
	Thu khác ngân sách
	4.800.000,0
	4.800.000,0
	4.984.067,8
	2.372.318,1
	1.510.620,2
	1.047.355,5
	53.774,0
	103,8

	14.1
	Thu tiền cho thuê, bán TS khác
	-
	-
	1.400,0
	1.400,0
	-
	-
	-
	

	14.2
	Thu khác từ quỹ đất (Thu hoa lợi cộng sản)
	-
	-
	
	
	
	
	
	

	14.3
	Thu tiền phạt
	-
	-
	4.478.118,2
	2.265.851,1
	1.510.620,2
	701.646,9
	-
	

	
	Trong đó: Thu phạt ATGT
	
	
	3.236.930,2
	2.265.851,1
	874.035,2
	97.043,9
	
	

	14.4
	Thu, tịch thu
	-
	-
	272.629,0
	103.804,0
	
	115.051,0
	53.774,0
	

	14.5
	Thu ngân sách các cấp trả các khoản thu năm trước
	-
	-
	-
	
	
	
	
	

	14.6
	Tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý
	-
	-
	
	
	
	
	-
	

	14.7
	Thu sử dụng vốn
	-
	-
	
	
	
	
	-
	

	14.8
	Các khoản thu khác
	-
	-
	231.920,6
	1.263,0
	
	230.657,6
	-
	

	15
	Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT hàng NK do Hải quan thu
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	15.1
	Thuế xuất khẩu
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	15.2
	Thuế nhập khẩu
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	16
	Thu từ quỹ dự trữ tài chính
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	II
	Thu kết dư ngân sách năm trước
	-
	-
	15.364.249,3
	-
	-
	12.866.211,0
	2.498.038,3
	

	III
	Thu chuyển nguồn
	-
	-
	47.566.131,2
	-
	-
	40.773.409,4
	6.792.721,8
	

	IV
	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN, ghi thu, ghi chi
	2.400.000,0
	2.400.000,0
	59.948.718,5
	-
	-
	3.981.876,5
	55.966.842,0
	2.498

	1
	Các khoản thu để lại đơn vị chi quản lý qua NSNN
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Các khoản hạch toán ghi thu, ghi chi
	2.400.000,0
	2.400.000,0
	59.948.718,5
	
	
	3.981.876,5
	55.966.842,0
	2.498

	VI
	Vay trả nợ gốc vay trong nước để đầu tư phát triển
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	VII
	Thu bổ sung thực hiện chính sách
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	VIII
	Vay ngân sách cấp trên
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	IX
	Thu ngân sách cấp dưới nộp lên, thu hồi các khoản chi năm trước
	-
	-
	6.864.458,9
	-
	6.188.605,9
	672.280,0
	3.573,0
	

	
	Tạm thu chưa đưa vào cân đối ngân sách
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Thu viện trợ cho đầu tư phát triển
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	X
	Thu chuyển giao ngân sách
	508.110.000,0
	508.110.000,0
	734.663.620,3
	-
	-
	607.047.453,4
	127.616.166,9
	144,6

	1
	Bổ sung cân đối
	504.346.000,0
	504.346.000,0
	606.863.661,0
	-
	-
	505.721.661,0
	101.142.000,0
	120,3

	2
	Bổ sung có mục tiêu vay nợ nước ngoài
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3
	Bổ sung viện trợ không hoàn lại
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Bổ sung CTMT và các nhiệm vụ khác
	3.764.000,0
	3.764.000,0
	127.799.959,3
	-
	-
	101.325.792,4
	26.474.166,9
	

	5
	Bổ sung nhiệm vụ phát sinh
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6
	Bổ sung khác
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	


Phụ biểu số 08 - Biểu số 03
QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH THEO CẤP NGÂN SÁCH NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của HĐND huyện Mai Sơn)


Đơn vị tính: 1.000 đồng
	STT
	Nội dung chi
	Dự toán năm 2015
	Quyết toán năm 2015
	So sánh QT/DT(%)

	
	
	Tỉnh giao
	HĐND 
quyết định
	Tổng chi
 NSĐP
	Chi NS 
cấp huyện
	Chi NS
 cấp xã
	Tỉnh giao
	HĐND 
quyết định

	
	TỔNG SỐ (A+B)
	563.487.000,0
	568.987.000,0
	905.426.830,1
	707.201.931,5
	198.224.898,6
	160,7
	159,1

	A
	CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH
	563.487.000,0
	568.987.000,0
	771.198.567,2
	573.402.412,6
	197.796.154,6
	136,9
	135,5

	I
	Chi đầu tư phát triển
	15.760.000,0
	15.760.000,0
	40.688.026,0
	40.688.026,0
	
	258,2
	258,2

	1
	Chi đầu tư XDCB
	15.260.000,0
	15.260.000,0
	13.871.426,0
	13.871.426,0
	0,0
	90,9
	90,9

	1.1
	Chi đầu tư XDCB tập trung
	8.260.000,0
	8.260.000,0
	9.260.000,0
	9.260.000,0
	
	112,1
	112,1

	1.2
	Từ nguồn thu cấp quyền
	7.000.000,0
	7.000.000,0
	4.611.426,0
	4.611.426,0
	
	65,9
	65,9

	2
	Chi chương trình mục tiêu quốc gia
	500.000,0
	500.000,0
	15.033.420,0
	15.033.420,0
	
	3.006,7
	3.006,7

	2.1
	Chương trình mục tiêu quốc gia
	
	
	12.326.420,0
	12.326.420,0
	
	
	

	2.2
	Chương trình mục tiêu khác (vốn 160, 193)
	
	
	2.707.000,0
	2.707.000,0
	
	
	

	3
	Chi đầu tư từ nguồn huy động đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 của Luật NSNN
	
	
	0,0
	
	
	
	

	4
	Chi đầu tư từ nguồn thưởng vượt thu
	
	
	0,0
	
	
	
	

	5
	Chi đầu tư từ nguồn vốn khác
	
	
	11.783.180,0
	11.783.180,0
	
	
	

	6
	Đầu tư hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp theo chế độ
	
	
	0,0
	
	
	
	

	II
	Chi trả nợ gốc lãi huy động đầu tư Khoản 3, Điều 8 Luật Ngân sách Nhà nước
	
	
	0,0
	
	
	
	

	III
	Chi thường xuyên
	544.463.000,0
	547.563.000,0
	667.388.822,7
	528.732.510,1
	138.656.312,6
	122,6
	121,9

	1
	Chi an ninh - quốc phòng
	15.308.000,0
	15.308.000,0
	25.510.759,9
	4.086.526,0
	21.424.233,9
	166,6
	166,6

	2
	Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề
	323.256.000,0
	323.256.000,0
	334.502.100,9
	334.502.100,9
	0,0
	103,5
	103,5

	2.1
	Chi sự nghiệp giáo dục
	320.661.000,0
	320.661.000,0
	330.918.100,0
	330.918.100,0
	
	103,2
	103,2

	2.2
	Chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề
	
	
	1.768.415,0
	1.768.415,0
	
	
	

	2.3
	Trung tâm bồi dưỡng chính trị
	2.595.000,0
	2.595.000,0
	1.815.585,9
	1.815.585,9
	
	
	

	3
	Chi sự nghiệp y tế
	35.693.000,0
	35.693.000,0
	34.996.279,9
	32.011.742,9
	2.984.537,0
	98,0
	98,0

	5
	Chi sự nghiệp khoa học công nghệ
	
	
	0,0
	
	
	
	

	7
	Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn
	2.695.000,0
	2.695.000,0
	3.254.829,0
	3.254.829,0
	
	120,8
	120,8

	8
	Chi sự nghiệp Văn hóa - Thể thao
	2.365.000,0
	2.650.000,0
	3.443.569,0
	2.636.569,0
	807.000,0
	145,6
	129,9

	9
	Chi Đảm bảo xã hội
	25.650.000,0
	25.650.000,0
	34.732.189,9
	22.217.275,8
	12.514.914,1
	135,4
	135,4

	10
	Chi sự nghiệp kinh tế
	17.490.000,0
	17.490.000,0
	35.829.673,0
	27.968.512,0
	7.861.161,0
	204,9
	204,9

	10.1
	Chi sự nghiệp nông lâm nghiệp
	3.950.000,0
	3.950.000,0
	4.850.911,0
	3.788.661,0
	1.062.250,0
	122,8
	122,8

	10.1
	Chi sự nghiệp thủy lợi
	890.000,0
	890.000,0
	3.189.500,0
	3.189.500,0
	
	358,4
	358,4

	10.2
	Chi sự nghiệp giao thông nông thôn, NQ 40, 41
	5.000.000,0
	5.000.000,0
	20.235.052,0
	14.910.738,0
	5.324.314,0
	404,7
	404,7

	10.2
	Chi sự nghiệp giao thông công nghiệp
	2.250.000,0
	2.250.000,0
	2.250.000,0
	2.250.000,0
	
	100,0
	100,0

	10.3
	Chi sự nghiệp kinh tế khác
	1.800.000,0
	1.800.000,0
	2.754.210,0
	1.279.613,0
	1.474.597,0
	153,0
	153,0

	10.4
	Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	1.400.000,0
	1.400.000,0
	1.400.000,0
	1.400.000,0
	
	100,0
	100,0

	10.5
	Chi SN môi trường
	1.150.000,0
	1.150.000,0
	1.150.000,0
	1.150.000,0
	
	100,0
	100,0

	11
	Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Chi quản lý hành chính, Đảng, đoàn thê
	109.811.000,0
	110.795.000,0
	122.831.866,6
	37.686.348,2
	85.145.518,4
	111,9
	110,9

	12.1
	Chi quản lý Nhà nước
	11.660.000,0
	12.524.000,0
	22.915.152,5
	22.915.152,5
	
	
	

	12.2
	Chi hoạt động Đảng
	8.045.000,0
	8.045.000,0
	8.600.197,9
	8.600.197,9
	
	
	

	12.3
	Kinh phí đoàn thể, hội cấp huyện
	3.910.000,0
	4.030.000,0
	4.066.124,8
	4.066.124,8
	
	
	

	12.4
	Kinh phí hoạt động, sinh hoạt phí của HĐND
	810.000,0
	810.000,0
	905.000,0
	905.000,0
	
	
	

	12.5
	Kinh phí thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính theo Quyết định số 3170/QĐ-UBND
	1.200.000,0
	1.200.000,0
	1.199.873,0
	1.199.873,0
	
	
	

	12.6
	Các khoản chi thường xuyên cấp xã
	84.186.000,0
	84.186.000,0
	85.145.518,4
	
	85.145.518,4
	
	

	13
	Chi trợ giá mặt hàng chính sách
	
	
	0,0
	
	
	
	

	14
	Chi khác ngân sách
	1.303.000,0
	1.603.000,0
	3.068.604,6
	3.068.604,6
	
	235,5
	191,4

	15
	Chi chuyển nguồn
	
	
	68.211.249,9
	61.300.001,7
	6.911.248,2
	
	

	16
	Hỗ trợ khác
	
	
	0,0
	
	
	
	

	17
	Hỗ trợ các quỹ của địa phương
	
	
	0,0
	
	
	
	

	18
	Chi khắc phục hậu quả thiên tai cho các đơn vị dự toán và cho các doanh nghiệp
	
	
	0,0
	
	
	
	

	19
	Hỗ trợ khác
	
	
	0,0
	
	
	
	

	20
	Chi khác còn lại
	
	
	0,0
	
	
	
	

	21
	Chi dự phòng
	10.892.000,0
	12.423.000,0
	1.007.700,0
	
	1.007.700,0
	9,3
	8,1

	IV
	Các khoản ghi thu, ghi chi
	
	2.400.000,0
	59.948.718,5
	3.981.876,5
	55.966.842,0
	
	

	V
	Chi CTMT ngân sách tỉnh (KP hỗ trợ các HĐ VH)
	3.264.000,0
	3.264.000,0
	3.173.000,0
	0,0
	3.173.000,0
	97,2
	97,2

	1
	Kinh phí thực hiện CVĐTD ĐKXD đời sống văn hóa khu dân cư
	1.466.000,0
	1.462.000,0
	1.371.000,0
	
	1.371.000,0
	93,5
	93,8

	2
	Hỗ trợ đội văn nghệ cơ sở hoạt động thường xuyên
	888.000,0
	888.000,0
	888.000,0
	
	888.000,0
	100,0
	100,0

	3
	Hỗ trợ các HĐVH nhân ngày đại đoàn kết toàn dân
	910.000,0
	914.000,0
	914.000,0
	
	914.000,0
	100,4
	100,0

	B
	CHI CHUYỂN GIAO NGÂN SÁCH
	
	
	134.228.262,9
	133.799.518,9
	428.744,0
	
	

	I
	Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới
	0,0
	0,0
	127.616.166,9
	127.616.166,9
	
	
	

	1
	Bổ sung cân đối
	
	
	101.142.000,0
	101.142.000,0
	
	
	

	2
	Bổ sung có mục tiêu
	
	
	26.474.166,9
	26.474.166,9
	
	
	

	
	Tr.đó: - Bằng nguồn vốn trong nước
	
	
	26.474.166,9
	26.474.166,9
	
	
	

	
	          - Bằng nguồn vốn ngoài nước
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Chi nộp ngân sách cấp trên
	
	
	6.612.096,0
	6.183.352,0
	428.744,0
	
	

	C
	CÁC KHOẢN CHI CHƯA CÓ TRONG CÔNG THỨC
	
	
	
	
	
	
	


Phụ lục số 16
TỔNG HỢP THU - CHI - TỒN QUỸ NGÂN SÁCH XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của HĐND huyện Mai Sơn)

Đơn vị: 1000 đồng
	STT
	Tên đơn vị
	Tổng thu ngân sách xã
	Tổng chi
	Chuyển nguồn 
năm 2015
	Tồn quỹ 
ngân sách

	
	
	Tổng số
	Thu trợ 
cấp cân đối
	Thu kết dư 
NS năm 2015
	Thu chuyển nguồn
 năm 2015
	Thu trên địa bàn
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thị trấn Hát Lót
	12.666.938,5
	2.465.944,0
	0,1
	1.840.412,0
	8.360.582,3
	10.822.199,6
	1.780.312,4
	64.426,5

	2
	Chiềng Sung
	6.443.354,4
	5.554.067,0
	47.738,5
	313.663,0
	527.885,9
	6.273.064,5
	54.437,5
	115.852,4

	3
	Mường Bằng
	6.922.038,5
	5.640.053,0
	276.318,6
	159.222,0
	846.444,9
	6.654.360,0
	77.763,5
	189.915,0

	4
	Chiềng Chăn
	5.657.851,2
	4.765.783,0
	251.685,2
	367.606,0
	272.777,0
	5.012.187,0
	338.530,0
	307.134,2

	5
	Mường Chanh
	8.423.024,9
	5.452.820,0
	27.795,9
	130.400,0
	2.812.009,0
	8.264.365,6
	33.114,0
	125.545,3

	6
	Chiềng Ban
	10.897.222,5
	7.613.614,4
	0,5
	283.429,0
	3.000.178,6
	9.358.923,5
	1.390.942,0
	147.357,0

	7
	Chiềng Mung
	11.323.290,1
	6.044.723,0
	66.054,1
	295.638,0
	4.916.875,0
	10.787.067,6
	324.897,0
	211.325,5

	8
	Mường Bon
	5.953.701,8
	5.328.786,0
	371.500,0
	170.299,0
	83.116,8
	5.433.821,8
	127.831,0
	392.049,0

	9
	Chiềng Chung
	9.094.421,7
	5.273.272,0
	576.989,7
	546.265,0
	2.697.895,0
	8.338.901,8
	255.807,0
	499.712,9

	10
	Chiềng Mai
	13.526.962,5
	6.415.188,0
	124.232,3
	125.980,0
	6.861.562,2
	13.262.961,5
	140.364,0
	123.637,0

	11
	Xã Hát Lót
	12.977.654,4
	8.640.546,1
	167.309,8
	243.292,0
	3.926.506,6
	12.577.022,0
	310.731,0
	89.901,4

	12
	Cò Nòi
	26.338.688,2
	9.943.884,0
	59.835,3
	563.940,0
	15.771.028,9
	25.709.823,7
	565.453,0
	63.411,5

	13
	Chiềng Nơi
	5.835.676,6
	5.827.176,0
	8.500,6
	-
	-
	5.670.647,8
	145.508,0
	19.520,8

	14
	Phiêng Cằm
	7.380.557,8
	6.928.520,0
	137.266,0
	314.771,8
	-
	6.846.101,0
	482.665,0
	51.791,8

	15
	Chiềng Dong
	5.720.859,6
	4.721.475,0
	6.422,6
	-
	992.962,0
	5.655.031,8
	-
	65.827,8

	16
	Chiềng Kheo
	7.879.042,7
	4.299.396,0
	42,7
	225.000,0
	3.354.604,0
	7.810.239,0
	-
	68.803,7

	17
	Chiềng Ve
	6.506.537,7
	4.104.903,0
	53.701,2
	200.000,0
	2.147.933,5
	6.251.707,0
	205.904,0
	48.926,7

	18
	Chiềng Lương
	9.265.298,3
	6.255.355,0
	75.588,3
	10.707,0
	2.923.648,0
	9.232.127,0
	19.101,0
	14.070,3

	19
	Phiêng Pằn
	6.913.127,2
	6.714.950,0
	148.478,2
	49.699,0
	-
	6.550.866,0
	127.573,0
	234.688,2

	20
	Nà Ớt
	5.930.677,8
	5.551.488,7
	4.040,6
	85.938,0
	289.210,5
	5.757.113,3
	124.713,0
	48.851,5

	21
	Tà Hộc
	5.597.159,3
	5.166.244,7
	44.418,2
	350.060,0
	36.436,4
	5.251.994,7
	142.019,0
	203.145,6

	22
	Nà Bó
	10.140.494,2
	4.907.978,0
	50.120,2
	516.400,0
	4.665.996,1
	9.793.124,2
	263.582,8
	83.787,2

	
	TỔNG CỘNG
	201.394.579,7
	127.616.166,9
	2.498.038,31
	6.792.721,75
	64.487.652,7
	191.313.650,4
	6.911.248,2
	3.169.681,1











PAGE  
15

